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I. TRẮC NGHIỆM:
    Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Loại vi khuẩn nào dưới đây kí sinh trên ống tiêu hoá của người?

A. Vi khuẩn lao


B. Vi khuẩn ho gà
C. Vi khuẩn giang mai

D. Vi khuẩn thương hàn

Câu 2. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau
Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật khác?

A. Xương cột sống hình cung

B. Bàn chân phẳng
C. Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên

D. Xương đùi bé
Câu 4. Ở người bình thường, trung bình mỗi chu kì thì tim nghỉ ngơi hoàn toàn trong bao lâu?

A. 0,4 giây 

B. 0,3 giây

C. 0,5 giây   

D. 0,1 giây

Câu 5. Gọi F là lực tác động để một vật di chuyển, s là quãng đường mà vật di chuyển sau khi bị tác động lực thì A–công sản sinh ra sẽ được tính bằng biểu thức:

A. A = F+s

B. A = F.s

C. A = F/s

D. A = s/F
Câu 6. Khi ta nhai cơm lâu thấy ngọt là do:

A. Muối khoáng biến đổi thành đường

B. Prôtêin bị biến đổi thành đường

C. Gluxít bị biến đổi thành đường

D. Lipit bị biến đổi thành đường
Câu 7. Yếu tố khoáng có vai trò ảnh hưởng đến sự đông máu?

A. Natri




B. Magie

C. Photpho




D. Canxi

Câu 8. Trong dạ dày người enzim pepsin biến đổi:

A. Gluxit (tinh bột) thành đường mantozo

B. Protein thành axit amin


C. Lipit thành axit béo và glixerin


D. Axit nucleic thành các thành phần cấu tạo của nucleotit
Câu 9. Enzim nào trong nước bọt đã biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ?

A. Enzim amilaza





B. Enzim pepsin



C. Enzim proteinnaza

D. Enzim fumaraza

Câu 10. Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất?

A. Ngón út     



 B. Ngón giữa

C. Ngón cái  


           D. Ngón trỏ
Câu 11. Thức ăn được lưu giữ ở dạ dày từ:
A. 1 – 3 giờ 

B. 3 – 6 giờ

C. 3 – 4 giờ

D. 1 – 5 giờ
Câu 12. Vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây viêm loét dạ dày – kí sinh ở đâu trên thành cơ quan này?

A. Lớp dưới niêm mạc


B. Lớp niêm mạc

C. Lớp cơ




D. Lớp màng bọc

Câu 13. Bạch cầu tạo ra bao nhiêu hàng rào bảo vệ cơ thể?

A. 6


B. 5


C. 4


D. 3

Câu 14. Có bao nhiêu yếu tố hình thành cung phản xạ?

A. 6


B. 5


C. 4


D. 3

Câu 15. Thức ăn vào miệng thì tuyến nước bọt tiết ra nước bọt. Đây là ví dụ về: 

A. Phản xạ

B. Vòng phản xạ

      C. Sự thích nghi

      D. Cung phản xạ

Câu 16. Máu được xếp vào loại mô gì?
A. Mô thần kinh



B. Mô cơ

C. Mô liên kết



D. Mô biểu bì
Câu 17. Trong tế bào cơ, tiết cơ là

A. Phần tơ cơ nằm trong một tấm Z

B. Phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm 
C. Phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z
D. Phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ)
Câu 18. Môi trường trong cơ thể gồm:

A. Máu, huyết tương, huyết thanh

B. Bạch huyết, máu, chất dinh dưỡng

C. Máu, nước mô, bạch huyết

D. Các tế bào máu, chất dinh dưỡng, nước mô

Câu 19. Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ?

A. 400 cơ




B. 600 cơ

C. 800 cơ




D. 500 cơ

Câu 20. Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ?

A. Mô xương xốp và khoang xương

B. Mô xương cứng và mô xương xốp

C. Khoang xương và màng xương

D. Màng xương và sụn bọc đầu xương
Câu 21. Hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào?
A. Giúp tăng áp lực của xương cột sống lên vùng ngực và cổ

B. Giúp phân tán lực đi các hướng, giảm sốc và sang chấn vùng đầu

C. Giúp giảm áp lực của xương cột sống lên vùng ngực và cổ

D. Giúp giảm thiểu nguy cơ rạn nứt các xương lân cận khi di chuyển

Câu 22. Một người kéo một vật nặng 10kg từ nơi thấp lên độ cao 9m thì công sinh ra là bao nhiêu?

A. 90J


B. 900N

C. 90N.m

D. 900J

Câu 23. Qua tiêu hoá, LIPIT sẽ được biến đổi thành

A. glixêrol và axit béo.


B. glixêrol và axit amin.

C. nuclêôtit và axit amin.


D. glixêrol và vitamin.

Câu 24. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

A. (1): mô xương cứng; (2): ra ngoài

B. (1): mô xương xốp; (2): vào trong

C. (1): màng xương; (2): ra ngoài

D. (1): màng xương; (2): vào trong
II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Thế nào là cung phản xạ? Một cung phản xạ có mấy yếu tố? 

 - Cung phản xạ: là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng.
 - Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố: cơ quan thụ cảm, Nơron hướng tâm, Nơron trung gian, Nơron li tâm và cơ quan phản ứng.
Câu 2. Các bạch cầu đã tạo ra hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? 

  Bạch cầu đã tạo ra 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể:

 - Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào (bạch cầu Môno) thực hiện bằng cách hình thành chân giả bắt và nuốt các vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hoá chúng.

 - Limphô B: Tạo kháng thể để vô hiệu hoá kháng nguyên

 - Limpho T: Phá huỷ các tế bào đã bị nhiễm bệnh

Câu 3. Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào các yếu tố nào? 
- Dung tích sống là thể tích lớn nhất của không khí mà cơ thể hít vào và thở ra 1 lần.

- Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào sự phát triển của khung xương sườn (ở người trưởng thành xương không phát triển nữa) và khả năng co tối đa của các cơ thở ra.
Câu 4. Chứng minh sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú? 
 - Các cơ mặt phân hóa→ có khả năng biểu hiện các trạng thái tình cảm khác nhau.

 - Cơ vận động lưỡi phát triển→ do người có tiến nói phong phú.

 - Cơ tay phân hóa thành các nhóm phụ, phụ trách các phần khác nhau, riên ngón cái có 8 cơ phụ trách→linh hoạt thuận lợi cho lao động.

 - Cơ chân phát triển, cơ bắp chân→cử động chủ yếu là gập duỗi.
Câu 5. Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp? 

 - Nicôtin làm tê liệt lớp lông rung phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí. Có thể gây ung thư phổi.

 - Nitơ ôxit gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao.

 - Cacbon ôxit chiếm chỗ của ôxi trong hồng cầu làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu ôxi đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh.
Câu 6. 

a. Lập sơ đồ cho – nhận giữa những người thuộc các nhóm máu: A, B, O, AB 

b. Máu có cả A và B cho được nhóm máu nào? Vì sao? 

Máu có cả A và B cho được nhóm máu AB. Vì nhóm máu AB không có α và β nên không gây kết dính A và B ( truyền được
Câu 7. Chỉ ra thức ăn và sự tiêu hoá trong hệ tiêu hóa trong cơ thể người? 
  Thức ăn gồm các chất vô cơ và chất hữu cơ
 - Hoạt động tiêu hoá gồm: Ăn và uống, đẩy các chất trong ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải bã

 - Hoạt động tiêu hoá thực chất là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.
Câu 8. Phản xạ là gì? Cho ví dụ. 

· Phản xạ: là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.
·  VD: thức ăn vào miệng thì tiết nước bọt.
_________________CHÚC CÁC EM HỌC TỐT_________________
